
Stt Tên đơn vị Địa chỉ doanh nghiệp Thuốc 

PKSĐB kinh 

doanh

Thuốc Dạng 

phối hợp chứa 

Dc GN-HT-TC

Ghi chú

1
Nhà thuốc Bệnh viện Da liễu 

Đồng Nai

Đường Đồng Khởi, Khu Phố 3, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN

Chưa báo cáo

2
Nhà Thuốc Pharmacity số 262 197 Khu phố 2, đường Phạm Văn Thuận, 

phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

DPH chứa DC 

GN

Đã báo cáo

3
NHÀ THUỐC 

PHARMACITY SỐ 258

147C CMT8, phường Hòa Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN

Đã báo cáo

4
 Tây Tâm An 68, Đặng Đức Thuật, KP6, phường Tam Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN

Chưa báo cáo

5
Nhà thuốc Thiện An 55B Nguyễn Văn Tiên, KP11, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN

Chưa báo cáo

6

Địa điểm kinh doanh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Pharmacity - Nhà thuốc 

105B, Nguyễn ái Quốc, khu phố 8, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN

Đã báo cáo

7
Nhà thuốc Cẩm Thúy 91, Nguyễn Ái Quốc, KP2, phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN

Chưa báo cáo

8
Nhà thuốc Pharmacity số 501 315 đường 30/4, KP4, phường Quyết Thắng, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN

Đã báo cáo

9
Quầy thuốc Đăng Khôi Tổ 8, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN

Chưa báo cáo

10
Công ty CP Dược phẩm 

Pharmacity - Nhà thuốc 

28 Đặng Văn Trơn, KP Nhị Hòa, phường Hiệp 

Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN

Đã báo cáo

11
Quầy thuốc Phòng khám đa 

khoa Việt Hương

128 Quốc lộ 20, KP114, thị trấn Định Quán, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN

Chưa báo cáo

12

Địa điểm kinh doanh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Pharmacity- Nhà thuốc  

1906-1908 QL51, tổ 2, ấp 1C, xã Phước Thái, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN

Đã báo cáo

13

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

PHARMACITY - nhà thuốc 

372 Quốc Lộ 51, tổ 8, ấp 2, xã Phước Bình, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN

Đã báo cáo

14
Nhà thuốc Pharmacity số 560 73 Nguyễn Thái Học, tổ 22, KP 4A, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN

Đã báo cáo

15
Nhà thuốc Pharmacity số 593 97/1 Phạm Văn Thuận , phường Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN

Đã báo cáo

16
Nhà thuốc Pharmacity 581 58B đường Đồng Khởi, tổ 35D, Khu phố 11, 

phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

DPH chứa DC 

GN

Đã báo cáo

17
Nhà thuốc Pharmacity số 561 36 đường D2, KDC Bửu Long 1, KP1, phường 

Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN

Đã báo cáo

18
Nhà thuốc Pharmacity số 559 1402 Nguyễn Ái Quốc, KP5, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN

Đã báo cáo

19
Quầy thuốc Ngọc Hân Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

20
Quầy thuốc Bình Phương Tôn Đức Thắng, ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo
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21
Quầy thuốc Dương Hiền Khu 4, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

22
Quầy thuốc Thanh Bình 296 ấp 3, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

23
Quầy thuốc Phòng khám đa 

khoa Tâm Y Sài Gòn

Số 104, tổ 5, ấp 5, xã Sông Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

24
Quầy thuốc Yến Thịnh 1783, ấp 4B, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

25
Quầy thuốc Châu Thị Kim 

Khuê

Ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

26
Quầy thuốc Ngọc Oanh 60 ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

27
Quầy thuốc Ngọc Lan Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

28
Quầy thuốc Phòng khám đa 

khoa Hoàng Dũng 

41/A, Quốc lộ 1A, ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

29
Quầy thuốc Nguyễn Hiền 552, ấp Trung Lương, xã Xuân Trường, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

30
Quầy thuốc Thanh An B3/073 Lê Lợi 1, xã Quang Trung, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

31
Quầy thuốc Tổ 6, ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

32
Quầy thuốc Khu 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

33
Quầy thuốc ấp Phượng Vỹ, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

34
Quầy thuốc Lê Dung 287 Hùng Vương, khu 1, thị trấn Gia Ray, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

35
Quầy thuốc Khu 8, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

36
Quầy thuốc Phòng khám đa 

khoa Ái Nghĩa Nhơn Trạch

Đường 25B, KCN Nhơn Trạch I, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

37
Quầy thuốc Quý Thảo 1301 Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

38
Quầy thuốc Đăng Khoa Tổ 10, ấp 1, xã Tam An, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

39
Quầy thuốc Ấp Bình Phước, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

40
Quầy thuốc Thúy Hằng Ấp 2, xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

41
Quầy thuốc Minh Huệ Ấp Bảo Định , xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

42
Quầy thuốc Hạnh Đức Ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

43

Nhà thuốc Long Châu 1 - chi 

nhánh Đồng Nai - Công ty cổ 

phần Dược phẩm FPT Long 

Số 562, Quốc lộ 1A, KP 10, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

44
Quầy thuốc Thanh Hường Số nhà 17/5B, ấp Đồn Điền, xã Túc Trưng, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

45
Quầy thuốc Đăng Khoa Ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

46
Nhà thuốc phòng khám đa 

khoa Ái Nghĩa Long Thành

Số 232, đường Lê Duẩn, ấp 3, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

47
Nhà thuốc Khánh Ngọc An 01, tổ 1, KP 12, phường An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

48
Quầy thuốc  Ấp 3, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo



49
Quầy thuốc 38/2, ấp 1, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

50
Nhà thuốc công ty cổ phần 

dịch vụ y tế bệnh viện Âu Cơ

47/19A, đường Điều Xiển, khu phố 5B, phường 

Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

51
Nhà thuốc An Phúc Khang A4/445D, khu phố 4, phường Tân Vạn, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

52
Nhà thuốc Diệu Trang 1011, Phạm Văn Thuận, khu phố 3, phường Tân 

Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

53
Nhà thuốc Vân Thu 99/5, Phạm Văn Thuận, khu phố 7, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

54
Nhà thuốc Ngọc Bá Việt 137, Cách Mạng Tháng 8, khu phố 3, phường 

Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

55

Nhà thuốc Thái Dương - trực 

thuộc Chi nhánh công ty 

TNHH Đầu tư và dịch vụ 

Số 18-19-20, đường Đồng Khởi, KP 4, phường 

Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

56

Nhà thuốc Long Châu Biên 

Hòa 1 - trực thuộc chi nhánh 

Đồng Nai công ty Cổ phần 

786 đường Phạm Văn Thuận, KP 1, phường 

Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

57
Nhà thuốc Gia Hoàng Hà 66, tổ 1, khu phố 5, phường Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

58
Nhà thuốc Trí Minh tâm C21, khu phố 1, phường Bửu Long, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

59
Quầy thuốc Vũ Lê 407/11 Phan Bội Châu, xã Bàu Hàm 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

60
Quầy thuốc Tổ 6, ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

61
Quầy thuốc 99, khu phố 4, ấp 8, xã An Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

62
Quầy thuốc Vĩnh Long 162/1A, Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

63
Quầy thuốc Lan Ngọc Minh 139 Hương lộ 21, ấp 5, xã Tam An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

64
Quầy thuốc Phan Dung Ấp Quảng Hòa, xã Quảng Tiến, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

65
Quầy thuốc Huy Tiền Số 70/3, Ấp An Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

66
Quầy thuốc Khánh Phương Tổ 15, khu 3, ấp 7, xã An Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

67
Quầy thuốc Thanh Thùy Bắc Hợp, ấp An chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

68

Quầy thuốc Duy Khương 11 

trực thuộc Công ty TNHH 

Dược phẩm Duy Khương - 

A1-9, A1-10, khu chợ mới Long Thành, thị trấn 

Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

69
Quầy thuốc Ngọc hân 105 điểu xiển, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thị 

xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

70
Quầy thuốc Mai Thảo Đường Lê A, tổ 1, ấp 1, xã Bình Lộc, thị xã 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

71
Quầy thuốc Nhật Thiên Thanh 49 ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

72
Nhà thuốc Hồng Ngát 46/11 Nguyễn Văn Tỏ, khu phố Long Điềm, 

phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, 

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

73
Quầy thuốc Thùy Lâm 182/5, ấp Đoàn Kế, xã Giang Điền, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

74
Quầy thuốc Thu Thơm Số 2, ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

75
Quầy thuốc Trung Uyên Số 574, ấp 3, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo



76
Quầy thuốc Minh Hồng tổ 3 ấp thọ lộc, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

77
Nhà thuốc Tuệ Nguyên 540/51, Khu phố 5, phường Hố Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

78

Nhà thuốc Phòng Khám Đa 

Khoa-Trực thuộc Cty TNHH 

BVĐK Nhi Sài Gòn-Chi 

185 Phan Trung, Kp2, phường Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

79
Nhà thuốc Phòng khám đa 

khoa Ái Nghĩa Biên Hòa

122-124 đường Đồng Khởi, KP4, P.Tân Hiệp, 

Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

80
Nhà thuốc Nam Hà 114A, Hồ Hòa, KP 6, phường Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

81
Quầy thuốc Ngọc Hoàng 322/8 đường 2, ấp 3, xã Xuân Hòa, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

82
Nhà thuốc Hồng tam 811 Đồng Khởi, Tổ 41, khu phố 9, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

83
Quầy thuốc Đức Hạnh 1 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

84
Quầy thuốc Tuyết Nga tỉnh lộ 766, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

85
Nhà thuốc Duy Thanh 385 , XLHN, khu phố 5 B, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

86
Nhà thuốc Hiền Đức E527B, tổ 12, khu phố 5A, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

87
Nhà thuốc Phương Hiêu 01, tổ 1B, khu phố 3, phường Long Bình Tân, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

88
Quầy thuốc Túy Oanh Ấp 3, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

89
Nhà thuốc Thiền tâm(Trực 

thuộc công ty TNHH MTV 

số 80, đường Võ Nguyên Giáp, ấp Tân Cang, xã 

Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

90
Quầy thuốc Phong Liễu 2004, tổ 4, ấp 3, xã Xuân Tâm, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

91
Nhà thuốc Tâm Đan 523 khu phố 3A, phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

92
Quầy thuốc Minh Tâm ấp 1, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

93
Quầy thuốc ấp Hòa Hợp , xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

94
Quầy thuốc Giáo Trần 1639, ấp 1, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

95
Quầy thuốc TIến Chánh 1905 ấp 2, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

96
Quầy thuốc 2121 Thanh Bình Ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

97
Quầy thuốc Quỳnh Giao ấp Thọ Chánh, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

98
Quầy thuốc Xuân Lữ khu II, ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

99
Quầy thuốc Mai Anh 363 tổ 2, Ấp Trảng Táo, xã Xuân Thành, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

100
Quầy thuốc Nguyễn Bình 65/7, ấp 1, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

101
Quầy thuốc Trang Minh 515 ấp 1, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

102
Quỳnh Anh 9 tổ 8 ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

103
Quầy thuốc số 193, tổ 14, khu 12, xã Long Đức, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo



104
Nhà thuốc Trần phú 68 đường Trần Phú khu phố 3, phường Xuân 

Thanh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

105
Nhà thuốc Ngọc Thu 32, đường 30-4, phường Quyết Thắng, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

106
Quầy thuốc Khánh Vy 2 số 456, tổ 8, ấp Hiệp Hòa, xã Phước Thái, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

107
Nhà thuốc Doãn Như 14D/78, khu phố 2, phường Hố Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

108
Nhà thuốc Tân Vân A2/103B Bùi Hữu Nghĩa, KP 2, phường Tân 

Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

109
Quầy thuốc Xuân Thọ 48 ấp Thọ Chánh, xã Xuân Thọ, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

110
Quầy thuốc Linh Nhi 213 Ngô Quyền, KP1, thị trấn Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

111
QUẦY THUỐC PKĐK 

HƯNG HÒA PHÁT

Tổ 1, ấp 1 đường Hùng Vương, xã Sông Trầu, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

112

Nhà thuốc Long Châu 2- Chi 

nhánh Đồng Nai Công ty Cổ 

phần Dược Phẩm FPT Long 

126C, đường Phan Đình Phùng, phường Thanh 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

113
Nhà thuốc Minh Minh Ánh 9, lô 1, khu lữ 22, KP11, phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

114
Nhà thuốc Minh Hương Bửu 

Hòa

K3/238C, Bùi Hữu Nghĩa, kp1, phường Bửu 

Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

115
Quầy thuốc phòng khám đa 

khoa Duy Khang -Chi nhánh 

A1-9, A1-10, Khu chợ Mới Long Thành, thị 

trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

116
Nhà thuốc Xuân Kiều 53, Hoàng Bá Bích, KP4, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

117
Nhà thuốc Phòng khám đa 

khoa Ái Nghĩa Đồng Khởi

C4-C5 đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

118
Quầy thuốc phòng khám đa 

khoa Thành tâm

Tổ 14 Khu 3, ấp 7, xã An Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

119
Quầy thuốc Trung tâm Y tế 

huyện Vĩnh Cửu Cơ sở 2

ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

120
Nhà thuốc Phòng khám đa 

khoa Ái Nghĩa Long Khánh

505, Hồ Thị Hương, xã Bàu Trâm, thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

121
Nhà thuốc Trung Tâm Y tế 

huyện Vĩnh Cửu

khu phố 3, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

122
Nhà thuốc Vũ Minh Châu 29 khu phố 8, phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

123
Nhà thuốc Tuấn Anh Phi 

Trường

1888/8 Khu phố 6, phường Trung Dũng, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

124
Nhà thuốc Minh Long số 508, đường Tây lạc, Ấp An Chu, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

125
Nhà thuốc Hoàng Thúy 48/88 Hoàng Bá Bích, khu phố 5, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

126
Quầy thuốc An Nguyên 114 Ấp Phước Bình, xã Tân Bình, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

127
Nhà thuốc Hằng Minh 47 kp 4A, phường Tân Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

128
Quầy thuốc Công ty TNHH 

MTV phòng khám đa khoa 

76/7 khu Phước Thuận, thị trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

129
Quầy thuốc Nguyễn Triệu 

Long

75A, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

130
 Nguyễn Vinh A8, khu phố 3, Trần Quốc Toản, phường Bình 

Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

131
Nhà thuốc Thảo Nguyên 

pharmacy

25/5A, KP1, phường Tam Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo



132
Nhà Thuốc Hiền Nhung 1585 kp1, phường Tân Hạnh, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

133
 An Bình Na Sa số 04 đường Bùi Văn Hòa, phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

134
Nhà thuốc Thanh Phúc 2 số 11 đường Hùng Vương, phường Xuân Trung, 

thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

135
Chí nhánh Công ty TNHH 

dịch vụ Bảo Oanh - Phòng 

1564, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

136
Nhà thuốc Tây Minh Chiến 126 Hoàng Minh Chánh, khu phố An Hòa, 

phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

137
Quầy thuốc Bích Thủy 155/C2, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

138
Nhà thuốc Tuệ may 03, Nguyễn Thành Đồng, Kp2, phường Quyết 

Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

139
Nhà thuốc Ngọc Kim 8/3 tổ 3 KP6, phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

140
Nhà thuốc Tâm Minh An tổ 23 KP4 (tờ 17, thửa 726), phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

141
Nhà thuốc Phú Thọ 98/12C, KP1, phường Quyết Thắng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

142
Nhà thuốc Phòng Khám Đa 

Khoa Ái Nghĩa Xuân Lộc

Khu phố 8, Quốc lộ 1A, thị trấn Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

143
Quầy thuốc Dũng Tuyết 756, đường 767, ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

144
Quầy thuốc Bảo Long ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

145
Quầy thuốc Tuyết Nhung 38 đường Tân Hiệp, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

146
Quầy thuốc Quyết Thắng Số 49, Lê Ngô Cát, xã Hố Nai 3, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

147
Nha thuốc phòng khám đa 

khoa Quốc tế Tiến Anh

Số 1069, tổ 12, KP7, phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

148
Quầy thuốc PKĐK Tâm Bình 

An

Số 52 đường Hùng Vương, khu phố Phước 

Hiệp, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

149
Nhà thuốc Thanh Tuyến 87 Tổ 19, khu phố Long Đức 1, phường Tam 

Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

150
Nhà thuốc Sơn Minh Bửu 

Long

17/1A, Huỳnh Văn Nghệ, KP 2, phường Bửu 

Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

151
Nhà thuốc Minh Bằng 125 Nguyễn Khuyến, phường Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

152
Quầy thuốc Thảo Vi tỉnh lộ 766, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

153
Quầy thuốc KP1, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

154
Quầy thuốc Kim Loan Kp8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

155
Quầy Thuốc Võ Hoảng Thùy 

Dung

423/3 đường Đông Kim, Tín Nghĩa, xã Xuân 

Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

156
Quầy thuốc tây An Bình Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

157
Công ty TNHH Dược phẩm 

Trang Phúc 

1/10/20 Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tam 

Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

158
Nhà thuốc phòng khám đa 

khoa Sài Gòn- Long Khánh

57 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân An, 

thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

159
Chi nhánh Công ty cổ phần 

Pymepharco tại tỉnh Đồng nai

A16 khu nhà ở Hóa An, Nguyễn Ái Quốc, 

phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo



160
Nhà thuốc MInh Hương Chợ 

Đồn

K4/234, KP2, phường Bửu Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

161
Nhà Thuốc Nhân Hòa 69 Bùi Hữu Nghĩa, KP3, phường Tân Vạn, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

162
Nhà thuốc Hoàng Bách 26 Bùi Hửu Nghĩa, KP 2, phường Tân Vạn, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

163

ĐỊA ĐỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

PHARMACITY- Nhà thuốc 

1078 Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Đã báo cáo

164
Phòng khám đa khoa Quốc tế 

Mỹ Đức 

392, Bùi Văn Hòa, tổ 20, KP 3, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

165
Quầy thuốc PKĐK Phước 

Thiền

Ấp Chợ, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

166
Nhà thuốc Nhất Vân 324/4 Phạm Văn Thuận, KP8, phường Tam 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

167

Địa điểm kinh doanh công ty 

CP dược phẩm Pharmacity-

nhà thuốc Pharmacity số 331

650 Nguyễn Ái Quốc, phường Hố Nai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Đã báo cáo

168
Quầy thuốc Hồng Hân Tổ 1, KP5, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

169
Nhà thuốc Linh Chi Số 52, tổ 21, KP2, phường Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

170
Nhà thuốc Ngọc Duy 92A, KP 2, phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

171
Nhà thuốc công ty TNHH 

phòng khám đa khoa Y Đức

93/81/2B, KP8, phường Tân Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

172
NHÀ THUỐC CÔNG TY 

TNHH ĐÔNG SÀI GÒN 

1077, đường Bùi Hữu Nghĩa, KP Đồng Khởi, 

phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

173
Nhà thuốc Tâm Bình An Phú 

Hữu

Số 3009, ấp Câu Kê, xã Phú Hữu, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

174

Nhà thuốc bệnh viện hoàn mỹ 

ITO Đồng Nai-chi nhánh nhà 

thuốc Đồng Nai-Công ty cổ 

F99, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Đã báo cáo

175
Nhà thuốc Thế Đức 11/C3 tổ 10, KP11, phường An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

176
Nhà thuốc Ngọc Minh 53 Trần Quốc Toản, KP3, phường Bình Đa, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

177
Nhà thuốc Pharmacity số 443 38 Lý Văn Sâm, khu phố 6, phường Tam Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Đã báo cáo

178
Quầy thuốc phòng khám đa 

khoa Thiện Nhân

768, tổ 2, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

179
Nhà thuốc công ty TNHH 

một thanh viên PKĐK Xuân 

A15, đường Lý Thái Tổ, khu phước Hải, thị trấn 

Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

180
Nhà thuốc 101 402 Phạm Văn Thuận, KP1, phường Trung 

Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

181
Nhà thuốc pharmacity số 351 1338 khu phố 3, phường Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Đã báo cáo

182
Quầy thuốc phòng khám đa 

khoa Sài Gòn Tâm Trí

Khu 6, ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

183
Nhà thuốc Ngọc An.Com 11/49, Lý Văn Sâm, KP8, phường Tam Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

184
Nhà thuốc Phòng khám đa 

khoa Ái Nghĩa Thạnh Phú

Đường 768, ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

185
Nhà thuốc Pharmacity 354 165 Trương Định, Khu phố 2, phường Tân Mai, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Đã báo cáo



186
Nhà thuốc Anh Khoa 30 Thích Quãng Đức, khu phố 2, phường Xuân 

An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

187
Nhà thuốc 2322 14/10A, tổ 23, KP3, phường Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

188
Nhà thuốc Long Châu 124-

Công ty cổ phần dược phẩm 

5A/5-Số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

189
Nhà thuốc Sơn Minh -Tân 

Hiệp

Y4, Đồng Khởi, tổ 4, KP4, phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

190
Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành

Khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

191
Nhà thuốc Ngọc Nguyên 101/4, KP 10 , phường Tân Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

192
Nhà thuốc Long Châu 152-

Công ty cổ phần dược phẩm 

05 Hai Bà Trưng, thị trấn Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

193
Quầy thuốc phòng khám đa 

khoa Hoàng Tiến Dũng

 131, Quốc lộ 1A, xã Hưng Lộc, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

194
Nhà thuốc Pharmacity số 423 F231 Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường Thống 

Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Đã báo cáo

195
Nhà thuốc PKĐK Quốc tế 

Long Bình

Số 85, đường Bùi Văn Hòa, Kp5, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

196
Nhà thuốc Lê Tuân 181 Phan Văn Diêu, KP3, phường Tân Hạnh, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

197
Nhà thuốc Xuân Đồng trực 

thuộc công ty TNHH PKĐK 

613 KP8 Đồng Khởi, phường Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

198
Chi nhánh nhà thuốc Đồng 

Nai - Công ty Cổ phần Dược 

Số 1048A, Phạm Văn Thuận, KP 2, phường 

Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

199
Nhà thuốc Trung Tâm 182 tổ 21, KP3 đường 30/4, phường Thanh 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

200
Quầy thuốc Lê Cường 6 06 đường D3, khu TĐC, ấp 5, xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

201
Quầy thuốc Hoàng Anh Đức Tổ 5, ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

202
Chi nhánh công ty cổ phần 

bán lẻ An Khang- Nhà thuốc 

Số 19, tổ 13, KP5, phường Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Đã báo cáo

203
Nhà thuốc Tâm Hồng An 36/81, KP 12, phường Hố Nai, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

204
Nhà thuốc phòng khám đa 

khoa Liên Chi

 26 Bùi Văn Hòa, phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

205
Nhà thuốc Sài Gòn Tam 

Phước

Số 15, KP Long Đức 3, phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

206
Nhà thuốc Tâm Đức Số 253 Trần Phú, phường Xuân An, thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

207
Nhà thuốc Thùy Linh 143/12 Hùng Vương, KP1, phường Xuân Hoà, 

thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

208
Quầy thuốc Vy Anh Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

209
Nhà thuốc Glink C61, khu liên kế dân cư Bửu Long, Kp1, 

phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

210
Nhà thuốc Minh Hương Hòa 

Bình

187 CMT8, KP4, phường Hòa Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

211
Nhà thuốc Ngọc Phước 4B/89, KP13, phường Hố Nai, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

212
Nhà thuốc Phòng khám đa 

khoa Tâm Anh

36/2 Nguyễn Ái Quốc, KP1, phường Hố Nai, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

213
CTY CP Dược phẩm 

Pharmacity-Nhà thuốc 

07 Bùi Trọng Nghĩa, tổ 3, KP2, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Đã báo cáo



214
Nhà thuốc Nam Dân 21/9, Lý Văn Sâm, KP6, phường Tam Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

215
Nhà thuốc Pharmacity số 532 112 Bùi Văn Hòa, KP 11, phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Đã báo cáo

216
Nhà thuốc Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật

239 Phan Đình Phùng, phường Thanh Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

217
Quầy thuốc Tâm Tuấn 136/57, Hùng vương, Kp. Mỹ Khoan, TT Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

218
Chi nhánh Công ty CP bán lẻ 

An Khang- Nhà thuốc Đồng 

338 TL 768, ấp Phước Bình, xã Tân Bình, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Đã báo cáo

219

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN BÁN LẺ AN 

KHANG- NHÀ THUỐC 

12/13, khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Đã báo cáo

220
Nhà thuốc Dân An - trực 

thuộc Phòng khám đa khoa 

01/C2, QL 15, KP1, phường Long Bình Tân, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

221
Quầy thuốc Tú Như Tổ 27, ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

222
Nhà thuốc Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa Y Đức 

số 2392, quốc lộ 1A, Ấp Thanh Hóa , xã Hố 

Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

223
Nhà thuốc phòng khám đa 

khoa trường cao đẳng y tế 

Tổ 12, KP 9, phường Tân Biên, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

224
Chi nhánh công ty TNHH 

Khang Lộc Minh- Nhà thuốc 

93/76B Đồng Khởi, phường Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

225
Nhà thuốc Phòng Khám Đa 

Khoa Nhi Sài Gòn

4/54, KP9, phường Hố Nai, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

226
Nhà thuốc Sỹ Mỹ-Taekwang 2 KCN Agtex, phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

227

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN 

LẺ AN KHANG - NHÀ 

82, tổ 2, khu phố 02, phường An Hoà, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Đã báo cáo

228

Chi nhánh công ty cổ phần 

bán lẻ An Khang tại Đồng 

Nai-Nhà thuốc Đồng Nai số 1

06-06A, KP6, phường Tam Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Đã báo cáo

229
Nhà thuốc phòng khám đa 

khoa Y Sài gòn

2/8, KP6, phường Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

230
Nhà thuốc Minh Phát Biên 

Hòa

1C, khu phố 2, phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

231
Quầy thuốc Đại Việt 03 Hàng Gòn- Xuân Quế, ấp Hàng Gòn, xã 

Hàng Gòn, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

232
Địa điểm kinh doanh công ty 

CP Bán lẻ An Khang- Nhà 

1917E, ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Đã báo cáo

233
Quầy thuốc Thành Đạt Tổ 9, KP8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

234
Nhà thuốc An Phúc Sài Gòn Số 2368, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

235
Nhà thuốc Sỹ Mỹ 58/64 Bùi Văn Hòa, KP 11, phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

236

QUẦY THUỐC PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA HOÀNG 

TIẾN DŨNG 1  - CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH 

C1/053 ấp Bắc Sơn, xã Quang Trung, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

237

Nhà thuốc Phòng khám đa 

khoa Long Bình Tân- Trực 

thuộc Công ty TNHH PKĐK 

8-8A, đường 136, QL51, KP Bình Dương, 

phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

238
Nhà thuốc 2-Công ty TNHH 

phòng khám đa khoa Sinh 

27A/13, KP5, phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo



239
Nhà thuốc Hoàng Dũng 48/3, tổ 13, Kp6, phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

240

Địa điểm kinh doanh Công ty 

Cổ phần bán lẻ An Khang - 

Nhà thuốc Đồng Nai số 6

18/174, KP 4A, phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Đã báo cáo

241

Địa điểm kinh doanh Công ty 

Cổ phần bán lẻ An Khang - 

Nhà thuốc Đồng Nai số 8

127/13A, KP 2, phường Tam Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Đã báo cáo

242

Nhà thuốc công ty TNHH 

Xây dựng - Y tế Tâm An

E43-E44, đường D9, Khu dân cư đường Võ Thị 

Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

243

Nhà thuốc Phòng khám đa 

khoa tâm An Pouchen-Chi 

nhánh Công ty TNHH Y 

(nằm trong khuôn viên Công ty TNHH Pouchen 

Việt Nam), phường Hóa An, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

244
Nhà thuốc - Phòng khám đa 

khoa Quốc tế Long Bình-CN 

Số 1419, Bùi Văn Hòa, KP7,, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

245
Nhà thuốc Phòng Khám đa 

khoa Hoàng Anh Đức

Trung đoàn 22 - Quân đoàn 4, KP1, phường 

Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

246
Nhà thuốc PKĐK Liên Chi 26 Bùi Văn Hòa, tổ 5, KP6, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

247
Nhà thuốc Hiền Linh B39A, Huỳnh Văn Nghệ, tổ 29, KP5, phường 

Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

248
Nhà thuốc Phòng khám đa 

khoa Ái Nghĩa Thạnh Phú

Đường 768, ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Chưa báo cáo

249
Nhà thuốc Pharmacity 165 Trương Định, Khu phố 2, phường Tân Mai, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT

Đã báo cáo

250

Nhà thuốc 22
F18B, KP5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

DPH chứa DC 

GN, HT; DM 

cấm

Chưa báo cáo


